
1 Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ
thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày
27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về
một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc
gia; Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa
XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
2 Khoản 1 Mục II và khoản 1 Mục IV Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021 - 2030 Văn kiện Đại
hội XIII của Đảng.
3 Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách
hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và
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I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT

1. Căn cứ chính trị, pháp lý

Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ

Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết1 để yêu cầu các cơ quan nhà nước chủ

động ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền

vững và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với mục tiêu

“ P h ấ n đ ấ u đ ế n n ă m 2 0 3 0 , h o à n t h à n h x â y d ự n g C h í n h p h ủ s ố , đ ứ n g t r o n g 

n h ó m 5 0 q u ố c g i a h à n g đ ầ u t h ế g i ớ i v à x ế p t h ứ b a t r o n g k h u v ự c A S E A N v ề 

C h í n h p h ủ đ i ệ n t ử , k i n h t ế s ố ” 2 . Đ ồ n g t h ờ i , B ộ C h í n h t r ị đ ã b a n h à n h N g h ị 

q u y ế t s ố 0 8 - N Q / T W n g à y 1 6 / 0 1 / 2 0 1 7 v ề p h á t t r i ể n d u l ị c h t r ở t h à n h n g à n h 

k i n h t ế m ũ i n h ọ n . T u y n h i ê n , q u a r à s o á t c á c q u y đ ị n h c ủ a L u ậ t X u ấ t c ả n h , 

n h ậ p c ả n h c ủ a c ô n g d â n V i ệ t N a m v à L u ậ t N h ậ p c ả n h , x u ấ t c ả n h , q u á c ả n h , c ư 

t r ú c ủ a n g ư ờ i n ư ớ c n g o à i t ạ i V i ệ t N a m c h ư a đ á p ứ n g đ ư ợ c c á c c h ủ t r ư ơ n g , 

c h í n h s á c h c ủ a Đ ả n g n ê n c ầ n t h i ế t p h ả i n g h i ê n c ứ u s ử a đ ổ i đ ể k ị p t h ờ i t h ể c h ế 

h ó a   c á c   c h ủ   t r ư ơ n g ,   c h í n h   s á c h   n à y . 

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết số 76/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc

hội về Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã đồng ý bổ sung thông tin

“nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam và giao Chính phủ chỉ đạo

các Bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo

thẩm quyền để triển khai thực hiện; khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem

xét, quyết định việc sửa đổi khoản 3 Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công

dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định3 để
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cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Quyết định số 749/QĐ-
TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các
bộ, cơ quan ngang bộ.

tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng xác định công tác cải cách hành

chính phải được tiến hành một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; rà soát, cắt

giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy

trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ

thông tin; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để

người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các

phương tiện khác nhau. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định

phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến

năm 2030”; trong đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp kiến tạo thể chế xác

định cần rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

trong các lĩnh vực chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ

mới phát sinh trong tiến trình chuyển đổi số, khuyến khích đổi mới, sáng tạo. 

Chính vì vậy, việc xây dựng dự án Luật nhằm thể chế hóa các chủ trương,

chính sách của Đảng, đáp ứng yêu cầu của Quốc hội và tiến trình cải cách thủ tục

hành chính, chuyển đổi số của Chính phủ.

2. Căn cứ thực tiễn

Q u a n g h i ê n c ứ u , r à s o á t , t ổ n g k ế t t h ự c t i ễ n t h i h à n h L u ậ t X u ấ t c ả n h , n h ậ p 

c ả n h c ủ a c ô n g d â n V i ệ t N a m v à L u ậ t N h ậ p c ả n h , x u ấ t c ả n h , q u a  c a  n h , c ư t r ú 

c ủ a n g ư ờ i n ư ớ c n g o à i t ạ i V i ệ t N a m , C h í n h p h ủ t h ấ y r ằ n g đ ã p h á t s i n h m ộ t s ố 

t ồ n t ạ i , h ạ n c h ế v à y ê u c ầ u c ủ a t ì n h h ì n h t h ự c t i ễ n c ầ n t h i ế t p h ả i s ử a đ ổ i , b ổ 

s u n g   m ộ t   s ố   q u y   đ ị n h   c ụ   t h ể   n h ư   s a u : 

2.1. Đối với Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

- Khoản 1 Điều 15, đ i ể m a k h o ả n 2 Đ i ề u 2 8 , khoản 2 Điều 32 chưa quy

định về hình thức, trình tự và thủ tục thực hiện đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông,

trình báo mất hộ chiếu phổ thông hoặc khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu

phổ thông trên môi trường điện tử; do vậy, cần nghiên cứu bổ sung quy định về

việc thực hiện đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, trình báo mất hộ chiếu phổ thông

hoặc khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử để

đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện trên thực tiễn.

- Đ i ể m a k h o ả n 2 Đ i ề u 1 5 q u y đ ị n h g i ấ y t ờ l i ê n q u a n đ ế n c ấ p h ộ c h i ế u 

p h ổ t h ô n g ở t r o n g n ư ớ c p h ả i c ó b ả n s a o g i ấ y k h a i s i n h h o ặ c t r í c h l ụ c k h a i s i n h 

đ ố i v ớ i n g ư ờ i c h ư a đ ủ 1 4 t u ổ i . H i ệ n n a y , B ộ C ô n g a n đ ã h o à n t h à n h C ơ s ở d ữ 

l i ệ u q u ố c g i a v ề d â n c ư v à k ế t n ố i v ớ i C ơ s ở d ữ l i ệ u q u ố c g i a v ề x u ấ t n h ậ p 

c ả n h , n ê n c á c c ơ q u a n q u ả n l ý x u ấ t n h ậ p c ả n h c ó t h ể t r a c ứ u t h ô n g t i n t r ê n c ơ 

s ở d ữ l i ệ u q u ố c g i a v ề d â n c ư , k h ô n g c ầ n t h i ế t p h ả i đ ề n g h ị c ô n g d â n c u n g c ấ p 

b ả n s a o g i ấ y k h a i s i n h h o ặ c t r í c h l ụ c k h a i s i n h đ ố i v ớ i n g ư ờ i c h ư a đ ủ 1 4 t u ổ i . 

N g o à i r a , k h o ả n 2 Đ i ề u 2 8 L u ậ t X u ấ t c ả n h , n h ậ p c ả n h c ủ a c ô n g d â n V i ệ t N a m 

q u y đ ị n h t h ủ t ụ c b á o m ấ t h ộ c h i ế u c ủ a c ô n g d â n c h ư a c ó q u y đ ị n h b á o m ấ t t r ê n 
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4 Tiết 2.2 mục 2 Phần III Nghị quyết số 18-NQ/TW nêu rõ “Khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng
chéo chức năng, nhiệm vụ để một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do
một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính”.

m ô i t r ư ờ n g đ i ệ n t ử v à c h ư a p h â n c ấ p t r i ệ t đ ể c h o C ô n g a n c á c c ấ p t r o n g 

t h ự c h i ệ n t h ủ t ụ c t i ế p n h ậ n đ ơ n b á o m ấ t h ộ c h i ế u c ủ a c ô n g d â n . D o đ ó , c ầ n 

n g h i ê n c ứ u s ử a đ ổ i , b ổ s u n g k h o ả n 2 Đ i ề u 1 5 v à k h o ả n 2 Đ i ề u 2 8 L u ậ t X u ấ t 

c ả n h , n h ậ p c ả n h c ủ a c ô n g d â n V i ệ t N a m đ ể t ạ o c ơ s ở p h á p l ý t h ự c h i ệ n v i ệ c 

p h â n c ấ p g i ả i q u y ế t t h ủ t ụ c h à n h c h í n h , đ ơ n g i ả n h ó a t h ủ t ụ c h à n h c h í n h t h e o 

c á c   Q u y ế t   đ ị n h   n ê u   t r ê n . 

- Đ ể t ạ o t h u ậ n l ợ i c h o c ô n g d â n V i ệ t N a m x u ấ t c ả n h , c ầ n n g h i ê n c ứ u s ử a 

đ ổ i q u y đ ị n h đ i ề u k i ệ n x u ấ t c ả n h t h e o h ư ớ n g b ỏ đ i ề u k i ệ n v ề t h ờ i h ạ n h ộ c h i ế u 

p h ả i   c ò n   đ ủ   t ừ   0 6   t h á n g   t r ở   l ê n . 

- Theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam,

Bộ Công an là đơn vị chủ trì ký kết thỏa thuận quốc tế trong việc tiếp nhận công

dân Việt Nam không được phía nước ngoài cho cư trú theo phân công của Chính

phủ (Điều 45); Bộ Ngoại giao là đơn vị chủ trì trong việc ký kết điều ước quốc tế

liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và tiếp nhận công

dân Việt Nam không được phía nước ngoài cho cư trú (Điều 46). Như vậy, cùng

một vấn đề ký kết hợp tác quốc tế về nhận trở lại công dân nhưng có 02 Bộ chủ

trì, cùng một nội dung về hợp tác quốc tế trong tiếp nhận công dân Việt Nam

không được phía nước ngoài cho cư trú lại do 02 cơ quan thực hiện, như vậy, nội

dung này không phù hợp với chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

tại Nghị quyết số 18-NQ/TW4 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên

cạnh đó, trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, cơ quan thực hiện

ủy quyền ký kết lại không phải cơ quan đầu mối thực hiện hoạt động nhận trở lại

công dân. Chính vì vậy, cần điều chỉnh quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh

của công dân Việt Nam để phù hợp với chủ trương của Ban Chấp hành Trung

ương, đồng thời, bảo đảm tính kịp thời, bám sát thực tiễn.

- T h e o q u y đ ị n h c ủ a p h á p l u ậ t h i ệ n h à n h , c h ứ c v ụ n g o ạ i g i a o c ủ a P h ó 

T ù y v i ê n Q u ố c p h ò n g t ư ơ n g đ ư ơ n g B í t h ư t h ứ n h ấ t l à c ấ p h à m n g o ạ i g i a o đ ư ợ c 

c ấ p h ộ c h i ế u n g o ạ i g i a o . T h ự c t i ễ n h o ạ t đ ộ n g đ ố i n g o ạ i q u ố c p h ò n g , P h ó T ù y 

v i ê n Q u ố c p h ò n g c ủ a c á c n ư ớ c đ ề u m a n g h à m n g o ạ i g i a o ( đ ư ợ c c ấ p h ộ c h i ế u 

n g o ạ i g i a o ) , n ằ m t r o n g d a n h s á c h n g o ạ i g i a o đ o à n t h a m g i a c á c h o ạ t đ ộ n g n g o ạ i 

g i a o t ạ i đ ị a b à n . V i ệ c P h ó T ù y v i ê n Q u ố c p h ò n g V i ệ t N a m k h ô n g đ ư ợ c c ấ p h ộ 

c h i ế u n g o ạ i g i a o đ ồ n g n g h ĩ a v ớ i v i ệ c k h ô n g đ ư ợ c t h ừ a n h ậ n c ó h à m n g o ạ i 

g i a o đ ể t h a m g i a c á c h o ạ t đ ộ n g đ ố i n g o ạ i n h ư P h ó T ù y v i ê n Q u ố c p h ò n g c á c 

n ư ớ c k h á c . Đ i ề u n à y g â y k h ó k h ă n c h o P h ó T ù y v i ê n Q u ố c p h ò n g V i ệ t N a m 

t r o n g t h ự c h i ệ n n h i ệ m v ụ đ ố i n g o ạ i Q u ố c p h ò n g , đ ồ n g t h ờ i ả n h h ư ở n g đ ế n v a i 

t r ò , v ị t h ế c ủ a C ơ q u a n T ù y v i ê n Q u ố c p h ò n g V i ệ t N a m ở n ư ớ c n g o à i . D o v ậ y , 

c ầ n n g h i ê n c ứ u s ử a đ ổ i , b ổ s u n g L u ậ t X u ấ t c ả n h , n h ậ p c ả n h c ủ a c ô n g d â n V i ệ t 

N a m đ ể đ ả m b ả o p h ù h ợ p v ớ i t h ự c t ế c ô n g t á c c ủ a C ơ q u a n T ù y v i ê n Q u ố c 

p h ò n g   V i ệ t   N a m   ở   n ư ớ c   n g o à i . 
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- Thời gian qua, tình trạng công dân đề nghị cấp hộ chiếu khi đến hẹn

nhận kết quả nhưng không đến nhận hộ chiếu (không đề nghị trả hộ chiếu qua

bưu chính công ích) dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác trả hộ chiếu cho

công dân, cũng như việc quản lý hộ chiếu đã cấp cho công dân mà không đến

nhận (từ ngày 01/7/2020 đến ngày 24/3/2023 đã có 975 trường hợp công dân đã

được cấp hộ chiếu nhưng không nhận kết quả). Do vậy, cần nghiên cứu bổ sung

quy định về việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông (Điều 27) đối với các

trường hợp đã được cấp hộ chiếu mà không đến nhận kết quả để bảo đảm hiệu

quả công tác cấp giấy tờ xuất nhập cảnh nói riêng, công tác quản lý xuất nhập

cảnh của công dân Việt Nam nói chung.

- Các Điều 17 và Điều 18 đã quy định về các trường hợp, trình tự, thủ tục

được cấp hộ chiếu rút gọn, tuy nhiên, chưa bao hàm được nhiều diện đối tượng

không có hộ chiếu mà cần về nước ngay, như: người không được phía nước ngoài

cho cư trú, nạn nhân mua bán người, ngư dân… Do vậy, cần nghiên cứu sửa đổi,

bổ sung quy định về việc cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn để tạo điều

kiện thuận lợi cho công dân, cũng như phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

2.2. Đối với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người

nước ngoài tại Việt Nam

- Qua thực tiễn thi hành cho thấy Luật đã có những quy định góp phần tạo

điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài vào Việt Nam du lịch, đầu tư…,

trong đó, đặc biệt là việc luật hóa chính sách thị thực điện tử sau thời gian thực

hiện thí điểm. Tuy nhiên, Luật có hiệu lực thi hành vào thời điểm cả thế giới phải

đối mặt với đại dịch Covid-19, Việt Nam đang áp dụng các biện pháp đặc biệt

nhằm tăng cường phòng chống dịch, do đó, hiệu quả trong việc đóng góp cho

phát triển kinh tế - xã hội của các chính sách còn hạn chế.

Từ ngày 15/3/2022, sau khi Chính phủ khôi phục các chính sách xuất nhập

cảnh, cho phép mở cửa du lịch sau đại dịch Covid-19, các hoạt động xuất nhập

cảnh đã dần trở lại trạng thái bình thường, lượng người nước ngoài nhập cảnh

Việt Nam trong năm 2022 tăng gấp 6,6 lần so với năm 2021 nhưng vẫn còn rất

thấp so với thời điểm trước dịch, chỉ bằng 32,6% so với năm 2019. Đến nay, dịch

bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, nhiều nước đã gỡ bỏ các biện pháp

phòng chống dịch nhằm phục hồi nền kinh tế, tuy nhiên hậu quả của đại dịch đã

ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động cơ bản trên tất cả các lĩnh vực, nhất là

ngành du lịch. Số lượng người nước ngoài đến Việt Nam không đạt được mục

tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022 của ngành du lịch, trong khi,

khách quốc tế là thị phần khách có đóng góp lớn vào cơ cấu doanh thu của ngành

du lịch (3 năm trước dịch Covid-19, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam bình

quân chỉ bằng 1/5 khách nội địa nhưng đóng góp khoảng 58% tổng thu nhập từ

khách du lịch). Việc sụt giảm lượng khách du lịch quốc tế so với thời gian trước

dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến toàn bộ ngành du lịch và các ngành dịch vụ

liên quan như vận chuyển (hàng không, đường bộ,…), lưu trú… đều giảm mạnh

nguồn thu.

Từ cuối năm 2022 đến nay, tại các Hội nghị, Hội thảo, Diễn đàn về du
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lịch, các cơ quan quản lý nhà nước, các Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài

tại Việt Nam, Hiệp hội thương mại, doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp

hàng không, lữ hành,… có nhiều kiến nghị cần thông thoáng hơn trong chính

sách thị thực của Việt Nam nhằm góp phần nâng cao tính cạnh tranh, thu hút

khách du lịch quốc tế trong thời gian tới.

Trước bối cảnh đó, Chính phủ đã đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó

khăn, góp phần thúc đẩy phục hồi du lịch, kinh tế xã hội; trong đó, có nhiệm vụ

“tiếp tục hoàn thiện chính sách tạo thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh và đi lại

cho khách du lịch quốc tế” và giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ,

ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá, đề xuất sửa đổi quy định pháp luật về xuất

nhập cảnh, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để tạo điều kiện

thuận lợi hơn cho người nước ngoài về thủ tục, thời gian, số lượt nhập cảnh, số

ngày lưu trú tại Việt Nam nhằm thu hút khách du lịch quốc tế.

Việc tiếp tục hoàn thiện chính sách tạo thuận lợi về nhập xuất cảnh cho

khách du lịch quốc tế cũng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Quốc

hội. Ngày 31/3/2023, tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về

việc nghiên cứu, đề xuất bổ sung các nhiệm vụ lập pháp nhằm đáp ứng yêu cầu

hoàn thiện đồng bộ thể chế trong lĩnh vực văn hóa theo yêu cầu tại Nghị quyết

Đại hội XIII của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có ý kiến chỉ đạo

phải gấp rút giải quyết những vướng mắc về “visa” và định hướng báo cáo, đề

xuất Quốc hội ngay trong kỳ họp tới để có thể sớm áp dụng các chính sách thị

thực thông thoáng vào thực tiễn nhằm góp phần tháo gỡ, kích cầu du lịch.

Qua thời gian triển khai cấp thị thực điện tử, từ giai đoạn thí điểm năm

2017 đến nay, Chính phủ đánh giá cao chính sách thị thực điện tử với thủ tục

hành chính công ở mức độ cao nhất, có tính cạnh tranh vượt trội so với chính

sách thị thực của các nước trong khu vực và thế giới về sự thuận tiện, thông

thoáng, công khai và minh bạch, không qua khâu trung gian… Bên cạnh đó, việc

cấp thị thực điện tử được thực hiện qua xét duyệt trước của Bộ Công an, do đó,

so với đơn phương miễn thị thực, việc cấp thị thực điện tử đáp ứng yêu cầu công

tác quản lý. Sau khi Chính phủ khôi phục chính sách xuất nhập cảnh như trước

giai đoạn dịch Covid-19, số lượng cấp thị thực điện tử tăng gấp 46,6 lần so với

cùng kỳ thời gian trước dịch Covid-19. 

Theo quy định của Luật hiện hành, thị thực điện tử có giá trị một lần, thời

hạn không quá 30 ngày, áp dụng đối với công dân các nước do Chính phủ quyết

định trên cơ sở đáp ứng đủ điều kiện: có quan hệ ngoại giao với Việt Nam; phù

hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong

từng thời kỳ; không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn

xã hội của Việt Nam. 

Để phát huy hơn nữa những kết quả tích cực đã đạt được của chính sách

thị thực điện tử, Chính phủ nhận thấy cần nghiên cứu mở rộng chính sách thị

thực điện tử cả về đối tượng, thời hạn và giá trị, cụ thể: 

(i) Tạo cơ sở pháp lý để có thể thực hiện chủ trương áp dụng cấp thị thực
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điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới nếu không ảnh hưởng

đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phù hợp các chính sách phát triển

của Việt Nam; nhằm mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách, tạo điều

kiện thu hút nhiều hơn nữa người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam;

(ii) Nâng thời hạn của thị thực điện tử để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng dài

ngày của khách du lịch quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài

muốn vào Việt Nam nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm, xúc tiến đầu tư;

(iii) Quy định thị thực điện tử có giá trị một lần hoặc nhiều lần thay vì chỉ

có giá trị một lần như Luật hiện hành. Việc cho phép được lựa chọn đề nghị cấp

thị thực điện tử giá trị nhiều lần giúp người nước ngoài chủ động hơn trong các

lần nhập, xuất cảnh, góp phần giảm tải thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và

chi phí, nhất là đối với số người có nhu cầu đi lại thường xuyên giữa các quốc

gia để khảo sát thị trường, xúc tiến đầu tư, ký kết hợp đồng, kiểm tra chất lượng

sản phẩm…; đồng thời, giá trị nhiều lần cũng phù hợp với việc đề xuất nâng thời

hạn của thị thực điện tử.

Đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực,

theo quy định của Luật hiện hành, khi nhập cảnh được cấp chứng nhận tạm trú

15 ngày. Theo ngành du lịch, nhóm du khách từ Châu Âu đến Việt Nam thường

theo kỳ nghỉ dài từ 15 ngày trở lên và có xu hướng lựa chọn những chương trình

du lịch nghỉ dưỡng, xuyên Việt và liên quốc gia. Do đó, Chính phủ thấy cần

nghiên cứu nâng thời hạn tạm trú đối với người nhập cảnh diện đơn phương

miễn thị thực để tạo thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch quốc tế, giúp họ chủ

động thời gian, lịch trình tham quan, nghỉ dưỡng, góp phần nâng cao tính cạnh

tranh trong khu vực.

Với việc tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh,

dự báo lượng người nước ngoài nhập cảnh sẽ tăng, đặc biệt, số người nhập cảnh

bằng thị thực điện tử, miễn thị thực (không có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt

Nam mời, bảo lãnh) sẽ ngày càng nhiều, đòi hỏi công tác quản lý cư trú của

người nước ngoài phải được tăng cường hơn nhằm phòng ngừa, kịp thời phát

hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng chính sách nhập xuất cảnh thông

thoáng của Việt Nam để hoạt động vi phạm pháp luật. Do đó, bên cạnh việc

nghiên cứu, sửa đổi một số quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh,

cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho

khách du lịch, chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài… vào Việt Nam nhằm góp

phần thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là

trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 như đã nêu ở trên, cần

thiết bổ sung, sửa đổi một số quy định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác

quản lý.

Từ những lý do trên, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất

cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là hết sức cần thiết.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH CỦA LUẬT HƯỚNG TỚI
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1. Quan điểm xây dựng Luật

1.1. Bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện

thuận lợi cho công dân Việt Nam trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh và người

nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam;  

1.2. Hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và nâng cao

hiệu quả công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của

người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi

nhọn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào tìm hiểu thị trường, đầu tư.

2. Mục tiêu chính sách

2.1. Tiếp tục thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, phù hợp với Hiến

pháp, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật của Nhà nước và phù hợp với các

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

2.2. Kế thừa các quy định hiện hành còn phù hợp với thực tiễn và giải quyết

những vấn đề cần điều chỉnh để góp phần thực hiện tốt hơn đường lối đối ngoại,

phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội;

2.3. Đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi

trường điện tử, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trong việc

cấp giấy tờ xuất nhập cảnh và người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh,

cư trú tại Việt Nam; góp phần phát triển kinh tế - xã hội; vừa bảo vệ an ninh quốc

gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

III. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT

1. Bố cục của Luật

Luật gồm 03 điều, cụ thể:

- Điều 1 sửa đổi 15 điều, khoản của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công

dân Việt Nam năm 2019.

- Điều 2 sửa đổi 10 điều, khoản của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư

trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

- Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành.

2. Các nội dung cơ bản của Luật

2.1. Về phạm vi, đối tượng áp dụng

P h ạ m v i , đ ố i t ư ợ n g á p d ụ n g c ủ a L u ậ t k h ô n g t h a y đ ổ i s o v ớ i L u ậ t X u ấ t 

c ả n h , n h ậ p c ả n h c ủ a c ô n g d â n V i ệ t N a m n ă m 2 0 1 9 v à L u ậ t N h ậ p c ả n h , x u ấ t 

c ả n h , q u á c ả n h , c ư t r ú c ủ a n g ư ờ i n ư ớ c n g o à i t ạ i V i ệ t N a m n ă m 2 0 1 4 ( s ử a đ ổ i , 

b ổ   s u n g   n ă m   2 0 1 9 ) . 

2.2. Nội dung chính sách và quy định mới của Luật

Luật được xây dựng trên cơ sở các chính sách: (i) Tiếp tục cải cách thủ tục

hành chính, hoàn thiện quy định về việc thực hiện các thủ tục hành chính trong

lĩnh vực xuất nhập cảnh trên môi trường điện tử; (ii) Tạo điều kiện thuận lợi cho
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công dân Việt Nam trong việc xin thị thực nhập cảnh nước ngoài, cấp hộ chiếu

phổ thông theo thủ tục rút gọn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước

trong lĩnh vực xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam; và đồng bộ thống nhất

của hệ thống pháp luật; (iii) Hoàn thiện quy định của pháp luật tiếp tục tạo điều

kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam và (iv) N â n g c a o 

h i ệ u q u ả c ô n g t á c q u ả n l ý c ư t r ú n g ư ờ i n ư ớ c n g o à i t ạ i V i ệ t N a m , g ó p p h ầ n 

đ ả m b ả o a n n i n h q u ố c g i a v à t r ậ t t ự a n t o à n x ã h ộ i . T r ê n c ơ s ở c á c c h í n h s á c h 

t r ê n   L u ậ t   đ ã   s ử a   đ ổ i ,   b ổ   s u n g   m ộ t   s ố   q u y   đ ị n h   c ụ   t h ể   n h ư   s a u : 

2.2.1. Sửa đổi, bổ sung 15 điều, khoản của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của

công dân Việt Nam năm 2019

Thứ nhất, nhóm nội dung để cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện quy

định về việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập

cảnh trên môi trường điện tử (tương ứng Chính sách 1 trong đề nghị xây dựng

Luật).

Một là, về hình thức thực hiện các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của

công dân Việt Nam:

Bổ sung khoản 9 vào Điều 15, sửa đổi khoản 2 Điều 28, sửa đổi khoản 2

Điều 32, bổ sung khoản 13 vào Điều 45 để bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi

trường điện tử đối với thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, báo mất hộ chiếu

phổ thông, khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông, quy định Bộ Công

an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn

thực hiện các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam trên môi

trường điện tử nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho người

dân trong việc đề nghị cấp hộ chiếu, trình báo mất hộ chiếu và khôi phục giá trị

sử dụng hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử.

Hai là, về trình tự thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông:

- Đối với thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước:

+ Sửa đổi khoản 2 Điều 15 để bãi bỏ quy định nộp bản chụp Chứng minh

nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông

tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất và bãi bỏ

quy định nộp Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa

đủ 14 tuổi đã được cấp mã số định danh cá nhân.

Những trường hợp trên đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về

dân cư, cơ quan cấp hộ chiếu có thể khai thác được, do vậy, không cần yêu cầu

công dân phải nộp.

+ Bãi bỏ quy định nộp đơn trình báo mất hộ chiếu đối với trường hợp hộ

chiếu hết hạn bị mất, khi đề nghị cấp lại hộ chiếu.

- Đồng thời, Luật cũng đã sửa đổi khoản 1 Điều 16 và bổ sung khoản 1a

vào sau khoản 1 Điều 16 quy định thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài

để đảm bảo phù hợp với các nội dung đã sửa đổi, bổ sung về thủ tục cấp hộ chiếu

phổ thông ở trong nước và thực tiễn.
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Thứ hai, nhóm nội dung sửa đổi để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân

trong việc xin thị thực nhập cảnh nước ngoài, cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ

tục rút gọn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất

cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và đồng bộ, thống nhất của hệ thống

pháp luật (tương ứng Chính sách 2 trong đề nghị xây dựng Luật).

Một là, về giấy tờ xuất nhập cảnh:

- Sửa đổi khoản 1 Điều 6 để bổ sung giấy tờ khác theo quy định tại điều

ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên là một

trong những giấy tờ xuất nhập cảnh đảm bảo phù hợp, thống nhất với các văn bản

quy phạm pháp luật khác (như Luật Căn cước công dân) và các điều ước quốc tế

mà Việt Nam là thành viên.

- Sửa đổi khoản 3 Điều 6 để bổ sung thông tin “nơi sinh” trên giấy tờ xuất

nhập cảnh. Theo Nghị quyết kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV, thông tin nơi sinh

đã được bổ sung vào hộ chiếu, tuy nhiên, giấy tờ xuất nhập cảnh còn bao gồm cả

Giấy thông hành, do vậy Luật cần quy định bổ sung thông tin “nơi sinh” trên giấy

tờ xuất nhập cảnh nói chung. Đồng thời, Luật số 23 bổ sung quy định “Thông tin

khác do Chính phủ quy định” để đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với thực tiễn

trong từng thời kỳ.

Hai là, về đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao: sử a đ ổ i k h o ả n 1 1 Đ i ề u 

8 đ ể bổ s u n g q u y đ ị n h n g ư ờ i g i ữ c á c c h ứ c v ụ T ù y v i ê n Q u ố c p h ò n g v à P h ó T ù y 

v i ê n Q u ố c p h ò n g t ạ i c ơ q u a n đ ạ i d i ệ n n g o ạ i g i a o , p h á i đ o à n t h ư ờ n g t r ự c t ạ i c á c 

t ổ c h ứ c q u ố c t ế l i ê n C h í n h p h ủ , c ơ q u a n l ã n h s ự c ủ a V i ệ t N a m ở n ư ớ c n g o à i 

t h u ộ c t r ư ờ n g h ợ p đ ư ợ c c ấ p h ộ c h i ế u n g o ạ i g i a o nhằm đảm bảo phù hợp với thực

tế công tác của cơ quan Tuỳ viên quốc phòng.

Ba là, về cấp hộ chiếu phổ thông theo trình tự thủ tục rút gọn: sửa đổi

khoản 2 Điều 17, khoản 2 Điều 18 để sửa đổi các quy định về trình tự, thủ tục cấp

hộ chiếu phổ thông theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với các trường hợp không

được nước ngoài cho cư trú nhưng không thuộc đối tượng của các điều ước quốc

tế, thoả thuận về nhận trở lại công dân giữa Việt Nam với các nước. Theo đó, đối

với trường hợp vì lý do nhân đạo, khẩn cấp, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước

ngoài có thể xem xét, cấp hộ chiếu nếu đủ cơ sở xác định nhân thân, quốc tịch; đối

với trường hợp khác gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh để xác minh.

Bốn là, về huỷ giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông: thời gian qua, tình trạng

công dân đề nghị cấp hộ chiếu khi đến hẹn nhận kết quả nhưng không đến nhận hộ

chiếu đã dẫn đến nhiều khó khăn trong việc quản lý hộ chiếu đã cấp cho công dân;

do vậy, Luật đã sửa đổi khoản 1 Điều 27 và bổ sung Điều 28a vào sau Điều 28 để

bổ sung quy định về việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông đối với các

trường hợp đã được cấp hộ chiếu mà không nhận kết quả. Theo đó, sau 12 tháng

kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận và

không có thông báo bằng văn bản cho cơ quan chức năng về lý do chưa nhận thì

cơ quan cấp hộ chiếu thực hiện việc huỷ giá trị sử dụng của hộ chiếu.



10

Năm là, về điều kiện xuất cảnh của công dân: sửa đổi điểm a khoản 1

Điều 33 để bãi bỏ quy định về việc hộ chiếu còn hạn 06 tháng mới được xuất

cảnh vì theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, hộ

chiếu còn hạn 06 tháng mới được xuất cảnh, để phòng phía nước ngoài không

cho nhập cảnh; tuy nhiên, quy định này đối khi gây khó khăn cho công dân, đặc

biệt đối với các trường hợp mặc dù có hộ chiếu hạn không đủ 06 tháng nhưng có

thị thực nhập cảnh nước ngoài hoặc được định cư ở nước ngoài vẫn được phía

nước ngoài cho nhập cảnh.

S á u l à , v ề t h ô n g t i n t r o n g C ơ s ở d ữ l i ệ u q u ố c g i a v ề x u ấ t c ả n h , n h ậ p 

c ả n h c ủ a c ô n g d â n V i ệ t N a m : s ử a đ ổ i đ i ể m b k h o ả n 1 Đ i ề u 4 1 đ ể b ổ s u n g q u y 

đ ị n h t h ô n g t i n “ n ơ i s i n h ” l à m ộ t t r o n g c á c t h ô n g t i n đ ư ợ c t h u t h ậ p , c ậ p n h ậ t 

t r o n g C ơ s ở d ữ l i ệ u q u ố c g i a v ề x u ấ t c ả n h , n h ậ p c ả n h c ủ a c ô n g d â n V i ệ t N a m 

đ ể đ ả m b ả o t h ố n g n h ấ t v ớ i n ộ i d u n g b ổ s u n g t h ô n g t i n “ n ơ i s i n h ” t r ê n g i ấ y t ờ 

x u ấ t   n h ậ p   c ả n h . 

Bảy là, về việc đề xuất ký kết điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế liên quan

đến nhận trở lại công dân Việt Nam không được phía nước ngoài cho cư trú: Luật

Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định Bộ Ngoại giao là cơ quan

chủ trì ký kết điều ước quốc tế về nhận trở lại công dân và Bộ Công an chủ trì ký

thoả thuận quốc tế về nhận trở lại công dân, như vậy cùng một nội dung (hợp tác

về nhận trở lại công dân) giao cho 02 cơ quan chủ trì thực hiện; bên cạnh đó, Bộ

C ô n g a n l à c ơ q u a n c h ủ t r ì t h ự c h i ệ n c á c đ i ề u ư ớ c q u ố c t ế , t h o ả t h u ậ n q u ố c t ế 

v ề n h ậ n t r ở l ạ i c ô n g d â n . D o v ậ y , đ ể g i ả i q u y ế t b ấ t c ậ p t r ê n , L u ậ t đ ã s ử a đ ổ i 

Đ i ề u 4 5 v à Đ i ề u 4 6 đ ể q u y đ ị n h B ộ C ô n g a n c h ủ t r ì , p h ố i h ợ p v ớ i B ộ N g o ạ i 

g i a o , B ộ Q u ố c p h ò n g đ ề x u ấ t k ý k ế t đ i ề u ư ớ c q u ố c t ế , t h ỏ a t h u ậ n q u ố c t ế l i ê n 

q u a n đ ế n t i ế p n h ậ n c ô n g d â n V i ệ t N a m k h ô n g đ ư ợ c n ư ớ c n g o à i c h o c ư t r ú ; p h ố i 

h ợ p B ộ N g o ạ i g i a o đ ề x u ấ t k ý k ế t đ i ề u ư ớ c q u ố c t ế l i ê n q u a n đ ế n x u ấ t c ả n h , 

n h ậ p   c ả n h   c ủ a   c ô n g   d â n   V i ệ t   N a m . 

Bên cạnh đó, Luật đã sửa đổi Điều 49 để quy định trách nhiệm của Ban Cơ

yếu Chính phủ để đảm bảo thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác có

liên quan.

2.2.2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh,

quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung

2019)

Luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh,

quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung

năm 2019) để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch, chuyên gia, nhà

đầu tư nước ngoài… vào Việt Nam, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công

tác quản lý. Theo đó, Luật số 23 đã sửa đổi, bổ sung 10 điều, khoản (trong đó có

01 khoản sửa tên chương của Luật) của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư

trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019),

chia thành các nội dung sau:
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Thứ nhất, nhóm nội dung sửa đổi các quy định của Luật để tiếp tục tạo

điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập, xuất cảnh Việt Nam (tương ứng

Chính sách 3 trong đề nghị nghị xây dựng Luật)

Một là, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến thị thực điện tử:

Để phát huy hơn nữa những kết quả tích cực đã đạt được của chính sách thị

thực điện tử, Luât đa sưa đôi, bô sung khoản 3 Điều 7 và khoản 1, 2, 3, 4 Điều 9

và Điều 19a Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài

tại Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh

Việt Nam bằng thị thực điện tử, trong đó:

- Nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên không quá 90 ngày để

đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày của khách du lịch quốc tế, tạo điều kiện

thuận lợi cho người nước ngoài muốn vào Việt Nam nghiên cứu, khảo sát thị

trường, tìm kiếm, xúc tiến đầu tư.

- Quy định thị thực điện tử có giá trị một lần hoặc nhiều lần (quy định

trước đây: thị thực điện tử có giá trị một lần). Việc cho phép được lựa chọn đề

nghị cấp thị thực điện tử giá trị nhiều lần giúp người nước ngoài chủ động hơn

trong các lần nhập, xuất cảnh, góp phần giảm tải thủ tục hành chính, tiết kiệm

thời gian và chi phí, nhất là đối với số người có nhu cầu đi lại thường xuyên giữa

các quốc gia để khảo sát thị trường, xúc tiến đầu tư, ký kết hợp đồng, kiểm tra

chất lượng sản phẩm…; đồng thời, giá trị nhiều lần cũng phù hợp với việc đề

xuất nâng thời hạn của thị thực điện tử.

 - Sửa đổi, bổ sung quy định về diện được áp dụng cấp thị thực điện tử để

mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ và giao

Chính phủ quyết định danh sách các nước, vùng lãnh thổ trên cơ sở bảo đảm

quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phù hợp với chính sách đối

ngoại và phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Việc sửa đổi, bổ sung quy định

này tạo cơ sở pháp lý để có thể thực hiện chủ trương áp dụng cấp thị thực điện tử

cho công dân các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới nếu không ảnh hưởng đến an

ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phù hợp các chính sách phát triển của

Việt Nam; nhằm mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách, tạo điều kiện

thu hút nhiều hơn nữa người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

- Thống nhất và đảm bảo cách tính thời gian cấp thị thực từ “tháng” sang

“ngày” áp dụng với thị thực có thời hạn dưới 12 tháng; đối với thị thực có thời

hạn “12 tháng” được quy định thành “01 năm”. 

Hai là, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến đơn phương miễn thị thực:

Luật đã sửa đổi, bổ sung Điều 31 để nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên

45 ngày đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực và

được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo các quy định khác của

Luật. Viêc n â n g t h ờ i h ạ n t ạ m t r ú đ ố i v ớ i n g ư ờ i n h ậ p c ả n h d i ệ n đ ơ n p h ư ơ n g 

m i ễ n t h ị t h ự c đ ể t ạ o t h u ậ n l ợ i h ơ n n ữ a c h o k h á c h d u l ị c h q u ố c t ế , n h â  t l a  d u 

k h á c h t ừ C h â u Â u đ ế n V i ệ t N a m t h ư ờ n g t h e o k ỳ n g h ỉ d à i t ừ 1 5 n g à y t r ở l ê n v à 

c ó x u h ư ớ n g l ự a c h ọ n n h ữ n g c h ư ơ n g t r ì n h d u l ị c h n g h ỉ d ư ỡ n g , x u y ê n V i ệ t v à 
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l i ê n q u ố c g i a , g i ú p h ọ c h ủ đ ộ n g t h ờ i g i a n , l ị c h t r ì n h t h a m q u a n , n g h ỉ d ư ỡ n g , 

g ó p   p h ầ n   n â n g   c a o   t í n h   c ạ n h   t r a n h   t r o n g   k h u   v ự c . 

Thứ hai, nhóm nội dung sửa đổi để quản lý cư trú người nước ngoài tại

Việt Nam, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội

(tương ứng Chính sách 4 trong đề nghị xây dựng Luật).

Bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Nhập cảnh, xuất

cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để tạo điều kiện thuận

lợi hơn nữa cho khách du lịch, chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài… vào Việt

Nam nhằm góp phần thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, Luật đã sửa đổi,

bổ sung một số quy định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý cư trú

của người nước ngoài nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các

hành vi lợi dụng chính sách nhập xuất cảnh thông thoáng của Việt Nam để hoạt

động vi phạm pháp luật, cụ thể:

Một là, sửa đổi, bổ sung quy định về khai báo tạm trú như sau, theo đó sửa

đổi, bổ sung Điều 33, khoản 2 Điều 34 và bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản

2 Điều 44 để:

- Bổ sung trách nhiệm của Cơ sở lưu trú yêu cầu người nước ngoài xuất

trình hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam để thực hiện khai báo tạm

trú trước khi đồng ý người nước ngoài tạm trú. 

- Bổ sung quy định trường hợp đồn, trạm Biên phòng tiếp nhận khai báo

tạm trú của người nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam

là thành viên thì đồn, trạm Biên phòng có trách nhiệm thông báo ngay cho Công

an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định cách thực thực hiện việc khai báo tạm trú cho

người nước ngoài qua môi trường điện tử hoặc phiếu khai báo tạm trú (trước đây

quy định cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn phải nối mạng Internet).

- Sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian thực hiện thông báo thông tin

khai báo tạm trú của người nước ngoài tại cơ sở lưu trú trong khu vực biên giới

hoặc thị trấn, thị xã, thành phố, khu du lịch, dịch vụ, đơn vị hành chính - kinh tế

đặc biệt, khu kinh tế khác có liên quan đến khu vực biên giới. Theo đó, cơ quan

tiếp nhận khai báo tạm có trách nhiệm thông báo ngay cho đồn, trạm Biên phòng

nơi có cơ sở lưu trú.

- Sửa đổi, bổ sung nghĩa vụ của người nước ngoài trong việc xuất trình hộ

chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam cho cơ sở lưu trú để thực hiện khai

báo tạm trú theo quy định.

Hai là, bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác

có liên quan hoạt động của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam (bổ sung Điều

45a), theo đó:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng lao động là người nước

ngoài, tổ chức chương trình du lịch cho người nước ngoài hoặc cho người nước

ngoài tạm trú khi người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
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- Cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về nhập

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam phải thông

báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất; trường hợp phát hiện dấu hiệu vi

phạm trong khu vực biên giới phải thông báo ngay cho cơ quan Công an hoặc

đồn, trạm Biên phòng nơi gần nhất.  

Ngoài ra, để tạo cơ sở cho Bộ Công an hướng dẫn việc nhập cảnh, xuất cảnh,

cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên môi trường điện tử, Luật đã bổ sung

khoản 11 vào sau khoản 10 Điều 47 quy định về trách nhiệm của Bộ Công an

“Hướng dẫn việc cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam và

khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên môi trường điện tử”. 

2.2.3. Quy định cụ thể về thời điểm Luật có hiệu lực thi hành và điều

khoản chuyển tiếp

- Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

- Giấy tờ xuất nhập cảnh đã cấp cho công dân trước ngày Luật có hiệu lực

thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong giấy tờ đó.

- Trường hợp công dân đề nghị cấp giấy tờ xuất nhập cảnh nhưng chưa

được cấp khi Luật có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng quy định của Luật

Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 để giải quyết.

- Trường hợp người nước ngoài đã được cấp thị thực điện tử hoặc nhập

cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực hoặc đề nghị cấp thị thực điện tử nhưng

chưa được cấp khi Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng quy định của

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

số 47/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật

số 51/2019/QH14.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN LUẬT

Để bảo đảm triển khai thi hành Luật cần bảo đảm các nguồn lực sau đây:

Thứ nhất, kinh phí để xây dựng, nâng cấp hệ thống phần mềm tiếp nhận,

xử lý hồ sơ trên môi trường mạng điện tử; trang bị máy tính, bảo mật, chữ ký số

cho các đơn vị, cá nhân có chức năng giải quyết thủ tục hành chính gần 200 tỷ

đồng; tuy nhiên, hiện nay để triển khai thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA

ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

năm 2022 (được thay thế bởi Quyết định số 430/QĐ-BCA ngày 26/01/2023 của

Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình,

một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an), Bộ Công an đã và đang

triển khai thực hiện dự án này nên về bản chất sẽ không phát sinh chi phí này đối

với ngân sách nhà nước.

Thứ hai, việc triển khai thi hành Luật phát sinh kinh phí: Ban hành, in ấn,

cấp phát biểu mẫu, giấy tờ và các tài liệu phục vụ công tác thi hành Luật; phổ

biến Luật sau khi được Quốc hội thông qua (tổ chức phổ biến cho các bộ, ngành,

cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân, Công an 63 tỉnh, thành phố trực

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Xuat-canh-nhap-canh-cua-cong-dan-Viet-Nam-2019-402073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Luat-Nhap-canh-xuat-canh-qua-canh-cu-tru-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-2014-238649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Nhap-canh-xuat-canh-qua-canh-cu-tru-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-sua-doi-2019-422706.aspx
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thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan) và kinh phí

xâydựng các văn bản quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật ước tính khoảng

02 tỷ đồng được lấy từ nguồn 20% phí xuất nhập cảnh được trích lại.

Thứ ba, Để bảo đảm triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất

cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Quốc hội

thông qua, về cơ bản, vẫn sử dụng nguồn nhân lực hiện hành, không làm tăng tổ

chức bộ máy và biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; do vậy không làm

phát sinh về nhân lực để triển khai thi hành Luật.

V. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH CỦA LUẬT ĐẾN NGƯỜI

DÂN VÀ XÃ HỘI, NHỮNG VẤN ĐỀ NGƯỜI DÂN CẦN LƯU Ý KHI

THỰC HIỆN 

Luật được xây dựng dựa trên cơ sở 04 Chính sách như đã nêu ở mục III,

theo đó các chính sách này được dự báo sẽ có một số tác động đến người dân, xã

hội như sau:

1. Đối với nhà nước

Thứ nhất, đối với các chính sách liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của

công dân Việt Nam (Chính sách 1, Chính sách 2)

- Góp phần phòng, chống lãng phí thông qua việc tận dụng các nguồn lực

đã đầu tư để thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu.

- Tiết kiệm chi phí tuân thủ khi thực hiện các thủ tục hành chính trên môi

trường điện tử.

- Tạo được dư luận tốt trong nước cũng như trong mối quan hệ giữa Việt

Nam với các nước trên thế giới; chủ động, tích cực trong việc ký kết điều ước

quốc tế liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, thể hiện

thiện chí hợp tác, góp phần làm sâu sắc thêm các mối quan hệ giữa Việt Nam và

các nước; đồng thời khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong phòng chống di

cư bất hợp pháp tạo dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng quốc tế.

- Việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý giải quyết vấn đề nhận trở lại công

dân một cách nhanh chóng, hiệu quả sẽ giúp tăng cường phòng chống di cư trái

phép, ngăn chặn các đường dây đưa người di cư bất hợp pháp, giúp giảm thiểu

rủi ro đối với công dân Việt Nam, góp phần ổn định trật tự xã hội.

Thứ hai, đối với các chính sách liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá

cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Chính sách 3, Chính sách 4)

- Góp phần phòng, chống lãng phí thông qua việc sử dụng hết các nguồn

lực đã đầu tư nhằm thực hiện chính sách này theo Nghị quyết số 30/2016/QH14,

nhất là Hệ thống xét duyệt, cấp thị thực điện tử được xây dựng theo hai lớp Hệ

thống trong và Hệ thống ngoài.

- Đ ố i v ớ i c ô n g d â n c ủ a n ư ớ c đ ư ợ c V i ệ t N a m đ ơ n p h ư ơ n g m i ễ n t h ị t h ự c , 

t h e o q u y đ ị n h c ủ a L u ậ t h i ệ n h à n h , k h i n h ậ p c ả n h đ ư ợ c c ấ p c h ứ n g n h ậ n t ạ m t r ú 
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t ạ i c ử a k h ẩ u 1 5 n g à y . T h e o n g à n h d u l ị c h , k h á c h d u l ị c h , n h ấ t l à n h ó m d u 

k h á c h t ừ c á c t h ị t r ư ờ n g x a n h ư c h â u Â u đ ế n V i ệ t N a m t h e o k ỳ n g h ỉ d à i t ừ 1 5 

n g à y t r ở l ê n v à c ó x u h ư ớ n g l ự a c h ọ n n h ữ n g c h ư ơ n g t r ì n h d u l ị c h n g h ĩ d ư ỡ n g , 

x u y ê n V i ệ t v à l i ê n q u ố c g i a . D o v ậ y , q u y đ ị n h t ă n g c ấ p c h ứ n g n h ậ n t ạ m t r ú c h o 

n g ư ờ i n ư ớ c n g o à i n h ậ p c ả n h t h e o d i ệ n đ ơ n p h ư ơ n g m i ễ n t h ị t h ự c s ẽ n â n g c a o 

t í n h   c ạ n h   t r a n h   c ủ a   N g à n h   d u   l ị c h   t r o n g   k h u   v ự c   c ủ a   V i ệ t   N a m .   

- Tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ quyết định mở rộng danh sách công

dân các nước, vùng lãnh thổ được cấp thị thực điện tử nhập cảnh Việt Nam, góp

phần phát triển kinh doanh thương mại, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thúc

đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của người nước

ngoài cư trú tại Việt Nam, đặc biệt là các trường hợp là tội phạm quốc tế, truy nã

của các nước… góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội,

nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức các nhân có liên

quan trong công tác quản lý hoạt động, cư trú của người nước ngoài tại Việt

Nam, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý hoạt động, cư

trú của người nước ngoài, từ đó góp phần hạn chế tình trạng người nước ngoài vi

phạm pháp luật Việt Nam.

2. Đối với tổ chức, cá nhân

Thứ nhất, đối với các chính sách liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của

công dân Việt Nam (Chính sách 1, Chính sách 2)

- Người dân sẽ được giảm chi phí đi lại, không phải trực tiếp đến Cơ quan

Quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện các thủ tục hành chính cấp hộ chiếu phổ

thông hoặc trình báo mất hộ chiếu phổ thông hoặc đề nghị khôi phục giá trị sử

dụng của hộ chiếu phổ thông; giảm được các giấy tờ, thuận lợi khi thực hiện các

thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, tiết kiệm thời gian, chi phí văn

phòng phẩm. 

- Việc thực hiện các thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông hoặc trình báo

mất hộ chiếu phổ thông hoặc khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông

trên môi trường điện tử sẽ tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho người dân, giảm

khâu trung gian để hạn chế tiêu cực, sách nhiễu, phiền hà; minh bạch hóa các thủ

tục hành chính, người dân có thể theo dõi, giám sát được tình trạng hồ sơ đã nộp

trên Cổng dịch vụ công.

- T ạ o t h u ậ n l ợ i c h o c ô n g d â n t r o n g v i ệ c x i n t h ị t h ự c , n h ậ p c ả n h , c ư t r ú 

v à l à m c á c t h ủ t ụ c l i ê n q u a n ở c á c n ư ớ c c ó y ê u c ầ u i n t h ô n g t i n n ơ i s i n h t r o n g 

h ộ c h i ế u , g i ả m t h i ể u đ ư ợ c c á c c h i p h í k h ô n g c ầ n t h i ế t ( v í d ụ : c á c c h i p h í đ ể 

c ô n g c h ứ n g c á c l o ạ i g i ấ y t ờ c h ứ n g m i n h n ơ i s i n h t h e o y ê u c ầ u c ủ a c ơ q u a n đ ạ i 

d i ệ n   n ư ớ c   n g o à i   t ạ i   V i ệ t   N a m   n h ư   c á c   n ư ớ c   t h u ộ c   k h ố i   C h â u   Â u ,   H o a   K ỳ . . . ) . 

Thứ hai, đối với các chính sách liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá

cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Chính sách 3, Chính sách 4)
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- Giảm chi phí cho việc thực hiện thủ tục hành chính đề nghị cấp thị thực

(không phải thị thực điện tử) có thời hạn đến 03 tháng. Bên cạnh đó, thời hạn thị

thực điện tử nâng từ 30 ngày lên không quá 03 tháng sẽ đáp ứng nhu cầu nghỉ

dưỡng dài ngày của khách du lịch quốc tế, nhất là nhóm du khách từ thị trường

xa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài muốn vào Việt Nam

nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm, xúc tiến đầu tư. Thời hạn thị thực điện

tử lên không quá 03 tháng phù hợp với thời gian lưu trú đối với người nước

ngoài chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại, người chào bán dịch vụ,

nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng theo cam kết của Việt Nam tại các Hiệp

định FTA như Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP.

- Q u y đ ị n h n â n g t h ờ i h ạ n c ấ p c h ứ n g n h ậ n t ạ m t r ú c h o n g ư ờ i n ư ớ c n g o à i 

n h ậ p c ả n h t h e o d i ệ n đ ơ n p h ư ơ n g m i ễ n t h ị t h ự c v à q u y đ ị n h t h ị t h ự c đ i ệ n t ử c ó 

g i á t r ị m ộ t l ầ n h o ặ c n h i ề u l ầ n c h o p h é p n g ư ờ i n ư ớ c n g o à i l ự a c h ọ n g i á t r ị t h ị 

t h ự c n h ằ m c h ủ đ ộ n g h ơ n t r o n g c á c l ầ n n h ậ p , x u ấ t c ả n h g ó p p h ầ n g i ả m t ả i t h ủ 

t ụ c h à n h c h í n h , t i ế t k i ệ m t h ờ i g i a n v à c h i p h í c h o n g ư ờ i n ư ớ c n g o à i , n h ấ t l à c á c 

t r ư ờ n g h ợ p c ó n h u c ầ u đ i l ạ i t h ư ờ n g x u y ê n g i ữ a c á c q u ố c g i a đ ể k h ả o s á t t h ị 

t r ư ờ n g ,   x ú c   t i ế n   đ ầ u   t ư ,   k ý   k ế t   h ợ p   đ ồ n g ,   k i ể m   t r a   c h ấ t   l ư ợ n g   s ả n   p h ẩ m … 

- Nâng cao trách nhiệm của người nước ngoài trong việc thực hiện khai

báo tạm trú, cung cấp thông tin để cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú.

- Nâng cao trách nhiệm của cơ sở lưu trú trong việc tiếp nhận thông tin về

hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam ngay khi người nước ngoài đến

cơ sở lưu trú nhằm kịp thời phát hiện sớm các hành vi vi phạm của người nước

ngoài, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú.

- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến

hoạt động, cư trú của người nước ngoài, kịp thời cung cấp cho cơ quan chức

năng các trường hợp người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm pháp luật, từ đó kịp

thời phát hiện, xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật, góp

phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

3. Một số vấn đề người dân cần chú ý khi thực hiện

Luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định có liên quan trực tiếp đến công

dân, người nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có có liên quan. Do vậy,

để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong triển khai thi hành Luật từ ngày 15/8/2023,

cần chú ý một số nội dung sau:

3.1. Đối với công dân Việt Nam

- Đối với các giấy tờ xuất nhập cảnh đã cấp cho công dân trước ngày Luật

này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong giấy tờ đó;

theo đó, công dân Việt Nam đã được cấp hộ chiếu, giấy thông hành trước khi

Luật có hiệu lực thì sẽ được tiếp tục sử dụng đến khi hết hạn sử dụng ghi trong

hộ chiếu, giấy thông hành đó.

- Công dân chưa đủ 14 tuổi đã được cấp mã số định danh, không cần nộp

kèm theo bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh khi đề nghị cấp hộ
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chiếu phổ thông.

- Công dân Việt Nam khi xuất cảnh Việt Nam không cần phải đáp ứng đủ

điều kiện hộ chiếu phải còn thời hạn từ đủ 06 tháng trở lên.

- Sau 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân

không nhận và không có thông báo bằng văn bản cho cơ quan chức năng về lý do

chưa nhận thì cơ quan cấp hộ chiếu thực hiện việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu.

3.2. Đối với người nước ngoài

- Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị

thực được cấp chứng nhận tạm trú 45 ngày.

- Thị thực điện tử cấp cho người nước ngoài có thời hạn không quá 90

ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần.

- Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải có trách nhiệm xuất trình hộ

chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt

Nam cho cơ sở lưu trú để thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

3.3. Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

- Cơ sở lưu trú có trách nhiệm yêu cầu người nước ngoài xuất trình hộ chiếu

hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam để

thực hiện khai báo tạm trú trước khi đồng ý cho người nước ngoài tạm trú.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng lao động là người nước

ngoài, tổ chức chương trình du lịch cho người nước ngoài hoặc cho người nước

ngoài tạm trú khi người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về nhập

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam phải thông

báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất; trường hợp phát hiện dấu hiệu vi

phạm trong khu vực biên giới phải thông báo ngay cho cơ quan Công an hoặc

đồn, trạm Biên phòng nơi gần nhất.

VI. TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG THI HÀNH LUẬT

Để triển khai thi hành Luật, Bộ Công an đã:

1. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển

khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh

của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của

người nước ngoài tại Việt Nam. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban

hành Kế hoạch, Bộ Công an sẽ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trong

Công an nhân dân, theo đó sẽ tập trung vào công tác phổ biến, hướng dẫn thực

hiện Luật cho công dân, người nước ngoài, Công an các đơn vị, địa phương và

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ ban hành kèm

theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập

cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung



18

một số điều tại Thông tư số 57/2020/TT-BCA (Thông tư số 22/2023/TT-BCA

ngày 30/6/2023).

3. Ban hành Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các

biểu mẫu liên quan (Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023).

4. Trao đổi Bộ Tài chính về phương án và nội dung sửa đổi, bổ sung Thông

tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh,

quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

5. Trình Chinh phu dư thao Nghi quyêt vê viêc ap dung câp thi thưc điên tư

cho công dân cac nươc, vung lanh thô; cac cưa khâu quôc tê cho phep ngươi nươc

ngoai nhâp canh, xuât canh băng thi thưc điên tư.

6. Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một

phần trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia,

Cổng dịch vụ công Bộ Công an; theo đó, hiện nay việc triển khai thực hiện cấp hộ

chiếu phổ thông ở dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trên Cổng dịch vụ

công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an đã đi vào ổn định, đạt hiệu quả

cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, được người dân và các cơ quan, đơn vị

đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao (hiện tỷ lệ người dân đề nghị cấp hộ chiếu phổ

thông trực tuyến đạt khoảng 90% tổng số hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông).

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ điều kiện (giao diện, chức năng của Cổng dịch vụ

công Bộ Công an, hệ thống phần mềm…), ban hành quy trình nghiệp vụ, quy trình

điện tử để sẵn sàng cung cấp dịch vụ cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

nhập cảnh Việt Nam trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an từ ngày 15/8/2023.




